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Software Lifecycle Activities
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Nội dung

1. Tổng quan yêu cầu phần mềm
2. Quy trình kỹ thuật tạo yêu cầu 

phần mềm

4Bài giảng có sử dụng hình vẽ trong cuốn sách “Software Engineering, Ian Sommerville, 10th edition, 2016”



PHẦN 1:
TỔNG QUAN 
VỀ YÊU CẦU 
PHẦN MỀM
Software Requirements
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Giới thiệu
▪Giai đoạn đặc tả yêu cầu là giai đoạn kỹ thuật 
đầu tiên trong quy trình phát triển phần mềm
▪Bên phát triển và khách hàng phải phối hợp 
thực hiện
▪Mục đích: tìm hiểu xem cần làm gì? 
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Bài 
toán

Tài liệu đặc tả 
yêu cầu• Hiểu vấn đề

• Chi tiết hoá
• Biểu diễn lại

Tại sao đây là giai đoạn RẤT QUAN TRỌNG?

(Cơ sở của hợp đồng)



Định nghĩa

▪Yêu cầu phần mềm trải rộng từ:
▪Một phát biểu trừu tượng ở mức cao về 
dịch vụ mà phần mềm sẽ cung cấp, 
đến
▪Một đặc tả về mặt toán học về chức 
năng hoặc rằng buộc hệ thống
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Yêu cầu # Thiết kế

▪Yêu cầu phát biểu 
về CÁI (what) mà 
hệ thống cung 
cấp 

▪Thiết kế miêu tả 
CÁCH (how) hệ 
thống làm để 
cung cấp điều đó

9



Phân loại yêu cầu
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Cách 1
•Yêu cầu người 
dùng

•Yêu cầu hệ 
thống

Cách 2
•Yêu cầu chức 
năng

•Yêu cầu phi 
chức năng
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Hai cách phân loại



Yêu cầu người dùng
▪Một tài liệu về những 
phát biểu bằng ngôn 
ngữ tự nhiên, có thể 
sử dụng thêm biểu đồ, 
về những dịch vụ hệ 
thống sẽ cung cấp và 
những rằng buộc vận 
hành
▪Đơn giản, dễ hiểu

Yêu cầu hệ thống
▪Một tài liệu có cấu trúc 
đưa ra những miêu tả 
chi tiết, chính xác về 
dịch vụ hệ thống, và 
rằng buộc vận hành. 

▪Cơ sở để thiết kế hệ 
thống
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Yêu cầu người dùng và 
Yêu cầu hệ thống



YCND của Ứng dụng cho 
thuê xe (1)

1. Để đăng ký thuê xe, người dùng phải cung cấp tên, 
địa chỉ thường trú, địa chỉ email, ngày bắt đầu và kết 
thúc thuê xe, địa điểm đón và nhận trả xe, danh sách 
các loại xe mà họ muốn thuê, và thông tin thẻ ngân 
hàng hợp lệ (hoặc chứng minh thư nhân dân, tài sản 
thế chấp có giá trị tương đương)

2. Người dùng có thể tạo mới, huỷ hoặc sửa đổi một 
đăng ký thuê xe ô tô của họ trên hệ thống

3. Xe được thuê có thể được lựa chọn hoặc được trả lại 
từ/tại bất kỳ điểm nào trong trong tổng số 650 điểm 
kinh doanh của công ty trên toàn quốc

13



YCND của Ứng dụng cho 
thuê xe (2)

4. Khi việc đăng ký thuê xe được xác nhận bởi công ty, 
người dùng sẽ nhận được một email thông báo được 
gửi từ hệ thống trung tâm của công ty với những chi 
tiết về hợp đồng thuê của họ, bao gồm những ước 
lượng về những thay đổi, kèm theo mã tham chiếu 
của hợp đồng

5. Người dùng có thể sửa đổi hoặc huỷ bỏ việc đăng ký 
thuê bằng cách truy vấn hợp đồng của họ trên hệ 
thống trung tâm sử dụng mã hợp đồng và tên của họ

6. Khi việc đăng ký thuê đã hoàn thành, người dùng sẽ 
nhận được email nhắc nhở về thời gian khởi hành 
trước 72h, 48h và 24h
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YCHT của Ứng dụng 
cho thuê xe
▪ Yêu cầu người dùng (REQ1): “Ứng dụng cần cho phép lập kế 

hoạch về các chuyến bay và khách sạn. Người dùng có thể lập kế 
hoạch cho nhiều chuyến đi cùng lúc”

▪ Yêu cầu hệ thống tương ứng với REQ1:
1. Người dùng có thể lập kế hoạch một chuyến đi bằng cách 

chọn một trình tự các điểm đến, rồi lưu lại
2. Đầu tiên người dùng sắp xếp một chuyến đi, sau đó đặt vé và 

đặt phòng khách sạn cho chuyến đi đó.
3. Hệ thống cần phát triển là ứng dụng web, chạy được trên tất 

cả các hệ điều hành và hầu hết các trình duyệt
4. Ứng dụng web phải được triển khai tại các server tiêu chuẩn 

như GlassFish hay Tomcat
5. …
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Bài tập: Yêu cầu người 
dùng và Yêu cầu hệ thống

1. Bạn hãy đề xuất một dự án phát triển phần 
mềm

2. Sau đó, liệt kê các yêu cầu người dùng và 
yêu cầu hệ thống, có thể kiểm chứng 
được, của phần mềm đó
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Yêu cầu
▪Yêu cầu là một phát 
biểu về chức năng 
hoặc rằng buộc của 
hệ thống mà có thể 
kiểm chứng được

Mục tiêu
▪Mục tiêu là một phát 
biểu, đặc trưng khái 
quát hơn mà hệ 
thống hướng tới
▪Một ý định chung 
của người dùng, ví 
dụ tính dễ sử dụng, 
thân thiện với người 
dùng
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Yêu cầu # Mục tiêu:
Ví dụ:
▪Mục tiêu
▪Hệ thống nên dễ sử dụng với những người dùng 
kinh nghiệm và nên được tổ chức theo cách sao cho 
những lỗi người dùng được tối giản hóa

▪Yêu cầu
▪Người dùng có kinh nghiệm có thể sử dụng tất cả 
chức năng hệ thống sau 2 giờ huấn luyện. 
▪Sau thời gian huấn luyện này, số lượng trung bình 
lỗi được tạo ra bởi người dùng kinh nghiệm sẽ 
không quá 2 lỗi một ngày.
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Yêu cầu chức năng

▪Những tuyên bố về 
dịch vụ / chức năng 
mà hệ thống nên cung 
cấp

Yêu cầu phi chức năng

▪ Những rằng buộc trên 
những dịch vụ hoặc chức 
năng được cung cấp bởi 
hệ thống như rằng buộc 
về:
▪ Độ tin cậy, 
▪ Thời gian phản ứng, 
▪ Yêu cầu sao lưu định kỳ,
▪ Phục hồi khi có sự cố, 
▪ Tiến trình phát triển, 
▪ Các chuẩn phát triển, 
▪ Bảo mật, bản quyền, 
▪ Ngôn ngữ lập trình,… 19

YC chức năng vs. 
YC phi chức năng



Yêu cầu chức năng ?
Yêu cầu phi chức năng ?
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YC chức năng của PM 
Quản lý thư viện

1. Người dùng có thể tra cứu sách, bài báo và tìm kiếm 
thông tin trong toàn bộ cơ sở dữ liệu

2. Hệ thống cho phép thủ thư lập thẻ độc giả khi có người 
mới đăng ký lần đầu, bằng cách cung cấp họ tên, ngày 
sinh, địa chỉ, thời hạn của thẻ và phí làm thẻ 

3. Hệ thống cho phép thủ thư tiếp nhận sách/bài báo mới 
bằng cách tạo bản ghi mới với thông tin tên sách, tác 
giả, năm xuất bản, hạng mục

4. Khi độc giả mượn sách, thủ thư ghi lại mã thẻ, mã sách, 
ngày mượn, ngày trả

5. Khi độc giả làm mất sách, hệ thống cho phép thủ thư lập 
phiếu thu tiền phạt với số tiền tương đương với giá của 
quyển sách

6. ….
21
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YC phi chức năng cho 
PM Quản lý thư viện
▪Yêu cầu sản phẩm
▪Giao diện người dùng cho LIBSYS sẽ được triển khai 
dưới dạng HTML đơn thuần mà không có frame hoặc 
Java Applet

▪Yêu cầu tổ chức
▪Quy trình phát triển hệ thống và những tài liệu chuyển 
giao phải phù hợp với tiến trình và sản phẩm được định 
nghĩa trong XYZCo-SP-STAN-95.

▪Yêu cầu bên ngoài
▪ Hệ thống sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin về khách hàng 
ngoài tên và số tham chiếu của họ cho người vận hành 
hệ thống
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Bài tập: YC chức năng & 
YC phi chức năng

1. Bạn hãy tự đề xuất một dự án phát triển 
phần mềm

2. Sau đó, liệt kê các yêu cầu chức năng và 
yêu cầu phi chức năng, có thể kiểm chứng,  
của phần mềm đó
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Cấu trúc 
tài liệu yêu cầu
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1. Lời nói đầu
2. Giới thiệu
3. Bảng chú giải (Data Dictionay)
4. Định nghĩa yêu cầu người dùng
5. Đặc tả yêu cầu hệ thống
6. Kiến trúc hệ thống
7. Mô hình hệ thống
8. Sự tiến hóa hệ thống
9. Phụ lục

10. Mục lục: theo chữ cái, chương
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PHẦN 2: 
QUY TRÌNH KỸ 
THUẬT TẠO TÀI 
LIỆU YÊU CẦU 
PHẦN MỀM
Requirements Engineering Processes
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Quy trình kỹ thuật 
tạo yêu cầu



Bước 1. Nghiên 
cứu khả thi
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Nghiên cứu khả thi
▪Nhằm trả lời câu hỏi: Có nên phát triển hệ 
thống hay không?
▪Nội dung nghiên cứu khả thi tập trung để trả lời 
các câu hỏi :
▪ Liệu hệ thống mới có đóng góp vào các mục tiêu của 
công ty?
▪ Liệu hệ thống mới có thể được kỹ nghệ hóa sử dụng 
công nghệ hiện tại và trong phạm vi ngân sách?
▪ Liệu hệ thống mới có thể được tích hợp với các hệ 
thống khác đang được sử dụng?
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Bước 2: Xác định 
và phân tích yêu 
cầu phần mềm
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Thu thập yêu cầu

▪Là quá trình thu thập thông tin về những 
hệ thống hiện có và hệ thống đề xuất 
▪Nguồn thông tin: 
▪Tài liệu
▪Các bên liên quan đến hệ thống
▪Đặc tả của các hệ thống tương tự
▪…
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Các bên liên quan 
của hệ thống ATM
▪Khách hàng của ngân hàng
▪Quản lý ngân hàng
▪Kiểm toán viên
▪Nhân viên giao dịch
▪Nhân viên IT
▪Quản trị viên cơ sở dữ liệu
▪Nhân viên an ninh
▪Bộ phận quảng cáo
▪Các ngân hàng khác
▪…
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Các phương pháp 
thu thập yêu cầu
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Một số phương pháp
1. Xét quan điểm của các bên liên quan
2. Phỏng vấn các bên liên quan
3. Khảo sát hiện trạng
4. Tạo kịch bản
5. Thực hiện khảo sát
6. Tổ chức các cuộc họp
….
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PP1: Xét quan điểm 
của các bên liên quan
▪Quan điểm là một cách cấu trúc các yêu cầu 
để biểu diễn những khía cạnh khác nhau của 
các bên liên quan. 
▪Các bên liên quan có thể được phân loại dựa 
trên các quan điểm khác nhau
▪Quan điểm tương tác
▪Quan điểm gián tiếp
▪Quan điểm miền
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PP2: Phỏng vấn các 
bên liên quan
▪Nhóm tạo yêu cầu sẽ đặt câu hỏi cho các bên 
liên quan về hệ thống mà họ sử dụng và hệ 
thống sẽ được phát triển.
▪Hai kiểu phỏng vấn:
▪Chất vấn kín
▪Chất vấn mở
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PP3: Khảo sát hiện trạng

▪Hiện trạng tổ chức
▪Đối nội: Cơ cấu tổ chức nội bộ
▪Đối ngoại: Tổ chức ⬄ Môi trường

▪Hiện trạng nghiệp vụ
▪Hiểu được quy trình nghiệp vụ: mục tiêu quan 
trong nhất của khảo sát hiện trạng

▪Hiện trạng tin học
▪Phần cứng (cấu hình), 
▪Phần mềm (hệ điều hành, hệ quản trị CSDL)
▪Tình hình kết nối mạng
▪Trình độ tin học của nhân viên
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Bước 3: 
Đặc tả yêu cầu
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ĐT1: Biểu đồ phân rã 
chức năng
▪FDD – Function Decomposition Diagram
▪Xác định phạm vi của hệ thống
▪Biểu thị sự phân hoạch chức năng
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Biểu đồ phân rã chức 
năng – ví dụ



ĐT2: Biểu đồ luồng 
dữ liệu (1)
▪DFD – Data Flow Diagram 
▪Mô tả quá trình xử lý thông tin nghiệp vụ 
▪Biểu diễn cách thức dữ liệu di chuyển, được xử lý, 
lưu trữ trong hệ thống và trao đổi với môi trường 
▪Có nhiều mức trừu tượng khác nhau 
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Biểu đồ luồng 
dữ liệu (2) – Khái niệm
▪Tác nhân:
▪Đối tượng (người, tổ chức) ngoài hệ thống 
▪Phát sinh hoặc tiếp nhận dữ liệu

▪Tiến trình: chức năng nghiệp vụ 
▪Dãy hoạt động tác động lên dữ liệu 

▪Luồng dữ liệu: di chuyển dữ liệu
▪Kho dữ liệu: nơi dữ liệu được lưu trữ
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Biểu đồ luồng dữ liệu 
(3) - Ví dụ

DFD của hệ thống bán vé tàu 
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ĐT3: Biểu đồ quan hệ 
thực thể (ERD)
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UML



ĐT4: Mô hình ca sử 
dụng
▪Mô hình ca sử dụng (use-case) là một kỹ thuật 
dựa trên kịch bản trong UML giúp xác định các 
tác nhân trong một tương tác và mô tả chính 
tương tác đó.
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Biểu đồ UC:
Ví dụ
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Bài tập: Xây dựng biểu đồ UC
1. Để đăng ký thuê xe, người dùng phải cung cấp tên, địa chỉ thường trú, địa 

chỉ email, ngày bắt đầu và kết thúc thuê xe, địa điểm đón và nhận trả xe, 
danh sách các loại xe mà họ muốn thuê, và thông tin thẻ ngân hàng hợp lệ 
(hoặc chứng minh thư nhân dân, tài sản thế chấp có giá trị tương đương)

2. Người dùng có thể tạo mới, huỷ hoặc sửa đổi một đăng ký thuê xe ô tô của 
họ trên hệ thống

3. Xe được thuê có thể được lựa chọn hoặc được trả lại từ/tại bất kỳ điểm 
nào trong trong tổng số 650 điểm kinh doanh của công ty trên toàn quốc

4. Khi việc đăng ký thuê xe được xác nhận bởi công ty, người dùng sẽ nhận 
được một email thông báo được gửi từ hệ thống trung tâm của công ty với 
những chi tiết về hợp đồng thuê của họ, bao gồm những ước lượng về 
những thay đổi, kèm theo mã tham chiếu của hợp đồng

5. Người dùng có thể sửa đổi hoặc huỷ bỏ việc đăng ký thuê bằng cách truy 
vấn hợp đồng của họ trên hệ thống trung tâm sử dụng mã hợp đồng và tên 
của họ

6. Khi việc đăng ký thuê đã hoàn thành, người dùng sẽ nhận được email nhắc 
nhở về thời gian khởi hành trước 72h, 48h và 24h 57
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ĐT5: Biểu đồ trình tự
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Bước 4. Thẩm 
định yêu cầu

60



Kiểm tra yêu cầu
▪Tính hiệu lực
▪Tính nhất quán
▪Tính hoàn thiện
▪Tính hiện thực
▪Khả năng kiểm tra 
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Tiến hóa yêu cầu



Yêu cầu ổn định và 
không ổn định
▪Yêu cầu ổn định
▪Yêu cầu ổn định bắt nguồn từ hoạt động cốt lõi của 
tổ chức khách hàng. 
▪Ví dụ: Một bệnh viện sẽ luôn có bác sĩ, y tá, v.v. Có 
thể được bắt nguồn từ các mô hình miền.

▪Yêu cầu không ổn định
▪Yêu cầu thay đổi trong quá trình phát triển hoặc khi 
hệ thống đi vào sử dụng. 
▪Ví dụ: Trong một bệnh viện, yêu cầu bắt nguồn từ 
chính sách chăm sóc sức khoẻ
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